Giá cà phê ngày 10-11

	Luân Đôn 
	2060 USD/tấn 


	


	FOB(TPHCM)
	1960 USD/tấn


	


	ĐăkLăk nhân xô 
	35600 đ/Kg 


	


	R2B (R2,S13,5%) 
	35900 đ/Kg 


	


	R1C (R1,S16,2%)
	36300 đ/Kg


	


	R1A (R1,S18,2%)
	36500 đ/Kg


	Cacao lên men(Cargill) 
	49000 đ/Kg 


	

	Hạt tiêu 
	85000 đ/Kg 


	


	Mật Ong (Nguyên chất) 
	55000 đ/kg 


 Nguồn: Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch Dak Lal

